
TT Nội dung ĐVT Số lượng Định mức Số ngày Thành tiền Ghi chú

1 Chi trả ngày công ngày 44 120.000 30 158.400.000

2 Tiền ăn ngày 44 65.000 30 85.800.000

3 Nước uống ngày 44 10.000 30 13.200.000

4
Vật chất bảo đảm luyện

 tập và bắn đạn thật 
23.080.000

- Thảm trải sàn (võ) tấm 50 200.000 10.000.000

Bia bản bắn đạn thật Cái 25 226.000 5.650.000

- Găng tay võ Bộ 04 350.000 1.400.000

- Vợt cầu lông Bộ 03 530.000 1.590.000

- Két bóng bàn Bộ 03 490.000 1.470.000

- Quả bóng bàn, bông cầu lông Bộ 1.000.000

- Lưới Cầu lông Cái 01 350.000 350.000

- Lưới bóng chuyền cái 01 520.000 520.000

- Bóng chuyền quả 2 550.000 1.100.000

5
Thuê xe cơ động luyện

tập và thi đấu
chuyến 8 800.000 6.400.000

6 Khai mạc, bế mạc 2.400.000

- Khẩu hiệu trang trí Cái 02 400.000 800.000

- Nước đại biểu Người 50 20.000 1.000.000

- Băng ron cổ động Cái 02 300.000 600.000

7 Khen thưởng (02 đợt) 4.800.000

- Cá nhân 6 300.000 1.800.000

- Tập thể 6 500.000 3.000.000

8 Văn phòng phẩm 2.320.000

- Biển đeo VĐV+ Ảnh Cái 44 30.000 1.320.000

- In tài liệu điều lệ, quy tắc 1.000.000

9 Thuốc quân y 5.600.000

- Vitamin C Lọ 20 50.000 1.000.000

- Dầu xoa bóp Chai 10 70.000 700.000

-
Thuốc chống say nắng, 

mất nước
Vỉ 05 170.000 850.000

- Thuốc tăng lực Chai 10 100.000 1.000.000

- Thuốc bổ xương khớp Chai 10 150.000 1.500.000

- Thuốc nhỏ mắt Chai 10 55.000 550.000

10
Bồi dưỡng Huấn luyện

 viên
03 2.000.000 6.000.000

Tổng cộng 308.000.000

Phụ lục 

Kinh phí tổ chức  Hội thao TDTT và bắn súng quân dụng năm 2024

(Kèm theo Quyết định số :           /QĐ-UBND ngày         /        /2024 của UBND huyện ) 
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